ĐỀ SỐ 2

A. ma trËn ra ®Ò:

	    Cấp độ

Tên 
Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	 Cấp độ cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chủ đề 1
Truyện kí Việt Nam hiện đại
	- Tính cách, phẩm chất tốt đẹp của nhân vật
	
	- Hiểu được nội dung chủ yếu của một số văn bản đã học
	
	
	
	
	Phát biểu cảm nghĩ về một nhân vật

	Số câu 5
Số điểm 6 
Tỉ lệ 60%
	2
0,5
	
	2
0,5
	
	
	
	
	1
5



	Chủ đề 2
Văn học nước ngoài
	- Nét nổi bật trong tính cách nhân vật

- Nghệ thuật đặc sắc
	
	- Hiểu được nội dung chủ yếu của một số văn bản đã học
	Kể lại được nội dung chính của tác phẩm
	
	
	
	

	Số câu 5
Số điểm 4

 Tỉ lệ 40%
	2
0,5


	
	2

0,5
	1
3
	
	
	
	

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu 4
Số điểm 1
10%
	Số câu 5
Số điểm 4
40%
	Số câu 1
Số điểm 5
50%


	Tr­êng Trung häc c¬ së Kim Khª

Líp: 8A
Hä vµ tªn HS:………………………………........................
	Bµi kiÓm tra

M«n: Ngữ Văn
Thêi gian lµm bµi: 45 phót

	§iÓm


	Lêi phª cña thÇy(c«) gi¸o


ĐỀ BÀI
PhầnI: Trắc nghiệm(2 đ ): Khoanh tròn vào chữ cái đúng nhất
Câu 1: Trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ, chị Dậu hiện lên là người như thế nào?
	A. Giàu tình yêu thương chồng con

B. Căm thù bọn tay sai của thực dân phong kiến
	C. Có thái độ phản kháng mạnh mẽ với bọn tay sai.

D. Cả A, B, C đều đúng


Câu 2: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của lão Hạc là gì?

	A. Lão Hạc ăn phải bả chó

B. Lão Hạc rất thương con.
	C. Lão Hạc ân hận vì trót lừa cậu vàng
D. Lão Hạc không muốn liên luỵ đến hàng xóm


Câu 3: Nghệ thuật nổi bật nhất trong truyện Cô bé bán diêm là gì?
	A.Sử dụng nhiều hình ảnh tương đồng.
B.Sử dụng nhiều hình ảnh tưởng tượng
	C. Sử dụng nhiều từ tượng hình, tượng thanh

D. Đan xen giữa hiện thực với mộng tưởng.


Câu 4: Mét trong nh÷ng gi¸ trÞ néi dung næi bËt cña truyÖn ng¾n “ChiÕc l¸ cuèi cïng” lµ:

A. Phª ph¸n bän nhµ giµu sèng kh«ng cã l­¬ng t©m.

B. Ca ngîi tinh thÇn ®oµn kÕt.

C. Ca ngîi lßng nh©n ¸i cña con ng­êi víi con ng­êi.

D. Lªn ¸n téi ¸c bän thèng trÞ.
Câu 5: Sắp xếp các ý ở cột A và cột B sao cho đúng:

	A
	B
	Kết quả

	1. Trong lòng mẹ
	a. Niềm thương cảm sâu sắc của nhà văn đối với số phận bất hạnh, nghèo khổ.
	  1 - 

	2. Tức nước vỡ bờ
	b. Biểu tượng của tình yêu quê hương sâu nặng, gắn liền với những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ của người hoạ sĩ làng Ku-ku-rêu.
	  2 -

	3. Cô bé bán diêm
	c. Tình mẫu tử là mạch nguồn tình cảm không bao giờ vơi trong tâm hồn con người.
	  3 -

	4. Hai cây phong
	d. Buổi tựu trường đầu tiên sẽ mãi không thể nào quên trong kí ức của nhà văn Thanh Tịnh.
	  4 - 

	
	e. Hiện thực về sức phản kháng mãnh liệt chống lại áp bức của những người nông dân hiền lành, chất phác.
	


Phần II: Tự luận(8 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Hãy kể tóm tắt truyện ngắn Cô bé bán diêm bằng ngôi kể thứ nhất?
Câu 2: (5 điểm) Có ý kiến cho rằng: “Lão Hạc là một người nông dân nghèo khổ nhưng lại có những phẩm chất vô cùng cao quý”. Bằng kiến thức đã học em hãy viết một đoạn văn làm sáng tỏ nhận định trên.
Bµi lµm:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


HƯỚNG DẪN CHẤM:
Phần I - Trắc nghiệm (2 điểm) mỗi câu trả lời đúng : 0,25 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	B
	D
	C



Câu 5: Sắp xếp đúng: 1 – C;  2 - e;  3 - a; 4 - b
Phần II: Tự luận(8 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Viết được văn bản tóm tắt truyện “Cô bé  bán diêm” trong khoảng mười câu văn. 
- Hoàn cảnh: lang thang bán diêm trong đêm giao thừa, cô đơn, đói, rét.

( 0.5đ)

- Những lần quẹt diêm để sưởi và mộng tưởng: năm lần quẹt diêm và mộng tưởng rồi lại trở về thực tại (kể ngắn gọn các mộng tưởng và thực tại ấy)  



(2đ)

- Cái chết trong sự đói rét và trước sự ghẻ lạnh của người đời. 



(0.5đ)

Câu 2: (5 điểm)

- Hình thức: trình bày dưới dạng 1 đoạn văn diễn đạt mạch lạc rõ ràng.

- Nội dung: cần đạt các ý cơ bản sau: 

Suy nghĩ về phẩm chất cao đẹp của lão Hạc trên các phương diện sau:

+ Chắt chiu, tằn tiện, chịu thương, chịu khó






(1,0 đ)

+ Giàu lòng tự trọng, không muốn làm phiền đến người khác



(2,0 đ)

+ Giàu lòng nhân hậu, giàu tình yêu thương con.





(2,0 đ)

Những suy nghĩ về phẩm chất cao quý của nhân vật



(2,0 đ)
